
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. THÍCH NHẤT HẠNH.  Tri kỷ của Bụt / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2022. - 
332tr. : hình vẽ ; 24cm  

1/. ANNIS, BARBARA.  8 điểm mù tư duy giữa nam và nữ trong công việc  = Work with me / Barbara 
Annis, John Gray ; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 315tr. ; 24cm  

2/.  Đặc trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Kim Sa (ch.b.), Vũ 
Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Nguyễn Thị Vân Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 230tr. : minh họa ; 
21cm  
         ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trung tâm Phân tích và Dự báo, Thư 
mục: tr. 203-223. - Phụ lục: tr. 224-230  

3/.  Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số 
(Nghiên cứu ở Tây Bắc) : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thanh (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài Lê, Lò Văn 
Hương.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 295tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Con người, Thư mục: tr. 
284- 295  

4/. ĐINH XUÂN DŨNG.  Văn hóa - Động lực và hệ điều tiết sự phát triển / Đinh Xuân Dũng. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 347tr. ; 24cm  

5/. HÀ MINH ĐỨC.  Sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ / Hà Minh Đức. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2022. - 188tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 183-184  

        Tóm tắt: Làm sáng tỏ tinh thần rất đặc biệt của Phật giáo là khi tu tập, tìm hiểu về tư tưởng của 
Bụt thì phải tìm hiểu và phán xét trước khi tin mù quáng vào sách kinh, giúp người tu hành thanh lọc 
được toàn bộ kinh điển và phục hồi được tư tưởng đích thực của Đức Thế Tôn, để trở thành tri kỷ của 
Bụt  

        Tóm tắt: Nghiên cứu 8 điểm mù tư duy giữa nam và nữ là sự hiểu biết, ghi nhận và trân trọng 
sự khác biệt về giới giúp cả nam và nữ nâng cao niềm vui trong công việc và cuộc sống  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý thuyết và khung phân tích về vai trò của tầng lớp trung lưu 
với tăng trưởng kinh tế; bối cảnh kinh tế xã hội thế giới và sự gia tăng tầng lớp trung lưu toàn cầu; đặc 
trưng và vai trò của tầng lớp trung lưu đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc 
thiểu số; cách tiếp cận thị trường và các dịch vụ xã hội của phụ nữ dân tộc thiếu số; tham gia chính trị, 
xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc  

        Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về lý luận, đường lối, chính sách văn hoá, vai trò điều tiết 
sự phát triển xã hội của văn hoá; phân tích cảm nhận của tác giả và những dẫn chứng về truyền thống, 
tình cảm cao đẹp của con người Việt Nam trong đấu tranh với thiên tai, địch hoạ, dịch bệnh, đạo đức, 
lối sống... nhằm xác định sự ảnh hưởng của văn hoá đến sự phát triển của đất nước  

        Tóm tắt: Trình bày khái lược đường lối, quan điểm chỉ đạo nền văn hóa, văn nghệ nước ta 
qua từng giai đoạn lịch sử của dân tộc, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh về Ký hiệu môn loại: 294.3444/TR300K 

Ký hiệu môn loại: 306.36081/T104Đ 

Ký hiệu môn loại: 305.5509597/Đ113T 

Ký hiệu môn loại: 305.4880095971/Đ250K 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Kho Đọc: VV.014292 
Kho Mượn: MV.076407-76408   

Kho Đọc: VV.014314   

Kho Đọc: VN.049158   

Kho Đọc: VN.049151   

Kho Đọc: VV.013861 
Kho Mượn: MV.076507   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

NGÔN NGỮ 

HOÁ HỌC 

6/. PILCHER, JANE.  Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới / Khái niệm then chốt; Jane Pilcher, 
Imelda Whelehan ; Nguyễn Thị Minh dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 447tr. ; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư - Tủ 
sách Giới & Phát triển)  
        Thư mục: tr. 390-423  

7/. ZITELMANN, RAINER.  Người giàu theo quan điểm công chúng : Chúng ta nghĩ gì khi nghĩ về sự 
giàu có : Phiên bản dành riêng cho độc giả Việt Nam / Rainer Zitelmann ; Hoàng Yên dịch. - H. : Tri 
thức, 2022. - 294tr. : minh hoạ ; 24cm  

1/.  Các mô hình ngữ điệu tiếng Việt theo mục đích giao tiếp / Vũ Thị Hải Hà (ch.b.), Vũ Kim Bảng, 
Đinh Thị Hằng.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 298tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học  

2/.  Cười và học tiếng Anh : 50 truyện cười theo tình huống giúp học giỏi tiếng Anh / Biên soạn: 
Nguyễn Quốc Hùng ; Minh họa: Kim Duẩn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 46tr. : hình vẽ ; 21cm  

3/. NGỌC DIỆP.  Ngữ pháp Tiếng anh - Giải thích và thực hành / Ngọc Diệp. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2022. - 136tr. ; 24cm  

4/.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Tiếng anh / Nguyễn Thúy 
Nga, Cù Thị Thu Thủy, Phạm Thị Thanh Loan. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 200tr. ; 24cm  

cách mạng, văn hoá, văn nghệ, cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và truyền thống, đặc điểm 
của nền văn hóa dân tộc  

        Tóm tắt: Trình bày 50 khái niệm then chốt trong nghiên cứu về giới như: bạo lực, bình đẳng, 
các làn song nữ quyền, chế độ gia trưởng, chia tách giới, chủ nghĩa hậu hiện đại.... Mỗi khái niệm được 
viết theo cấu trúc: giới thiệu lịch sự ra đời, diễn giải nội hàm, mô tả quá trình phê phán và phát triển  

        Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu khoa học về người giàu và làm sáng tỏ những định kiến 
của công chúng và truyền thông về người giàu: định kiến và khuôn mẫu; chủ nghĩa phân biệt giai cấp; 
tình cảm và năng lực; nghiên cứu học thuật về sự đố kị; tâm lí học về hành vi tìm người đổ lỗi; giữ lòng 
tự trọng; lí giải về thành công; người giàu – nhóm thiểu số được ngưỡng mộ nhưng thường bị hoài nghi; 
người Việt Nam, người Mỹ và người châu Âu đánh giá về người giàu như thế nào...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu ngữ điệu, các biểu hiện của ngữ điệu và các kiểu loại phát ngôn khác 
nhau phân theo mục đích nói: Mô hình ngữ điệu hỏi; mô hình ngữ điệu cầu khiến; mô hình ngữ điệu kể; 
mô hình ngữ điệu cảm thán  

        Tóm tắt: Giới thiệu 50 câu chuyện cười tiếng Anh theo từng tình huống giúp người học hiểu, 
nhớ và vận dụng cách dùng từ trong các ngữ cảnh  

Ký hiệu môn loại: 306.09597/S550L 

Ký hiệu môn loại: 305.42/KH103N 

Ký hiệu môn loại: 305.5234/NG558G 

Ký hiệu môn loại: 495.92216/C101M 

Ký hiệu môn loại: 428/C558V 

Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/Ô454L 

Kho Đọc: VN.048079 
Kho Mượn: MV.076504   

Kho Đọc: VV.014308   

Kho Đọc: VV.014316   

Kho Đọc: VN.049162 
Kho Mượn: MV.076429   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045244-45245   

Kho Đọc: VV.014320 
Kho Mượn: MV.076432-76433   

Kho Đọc: VV.014319 
Kho Mượn: MV.076430-76431   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

1/. FERRIE, CHRIS.  Hóa học hữu cơ cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance ; Nguyễn Thị Quỳnh 
Giang dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

2/. GUNDERMAN, RICHARD.  Marie Curie - Nhà nữ khoa học tiên phong, người đạt giải Nobel, người 
khám phá ra chất phóng xạ / Richard Gunderman ; Huỳnh Công Tước dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân 
trí, 2022. - 151tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Marie Curie: The pioneer, the Nobel laureate, the discoverer of 
radioactivity  

3/. NGUYỄN NGỌC HÀ.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Hóa 
học / Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận An. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 
112tr. : minh họa ; 24cm  

1/.  Em biết gì về các nhà khoa học? / Chris Ferrie ; Nguyễn Bích Lan dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 30tr. 
: tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

2/.  Kiến trúc sư nhí đại tài : 6-14. - H. : Phụ nữ, 2021. - 78tr. ; 27cm. - (STEAM for kids)  
        ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids  

1/. DAWKINS, RICHARD.  Dòng sông trôi khuất địa đàng  = River out of eden : một góc nhìn theo 
học thuyết Darwin về sự sống / Richard Dawkins ; Dịch: Ngô Minh Toàn, Trần Thị Mai Hiền. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 171tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khoa học khám phá  

2/. FERRIE, CHRIS.  Mình tìm hiểu về chọn lọc tự nhiên nhé! / Chris Ferrie, Cara Florance ; Tillie 
Phạm dịch ; Nguyễn Việt Long h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về 
khoa         Tóm tắt: Giới thiệu minh họa đơn giản về hóa học hữu cơ, mô tả cách các nguyên tử 
cacbon, oxy và hydro phản ứng khác nhau với nhau để tạo ra nhiều cấu trúc phân tử độc đáo  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà bác học người Ba 
Lan Marie Curie (1867-1934), nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi mục tiêu, dũng cảm đối mặt khó 
khăn khi cùng Pierre Curie nghiên cứu tìm ra radium và polonium, đưa tia X vào ứng dụng trong y 
học...  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về các nhà khoa học đã thay đổi thế giới: Albert Einstein, 
Marie Curie, Ahmed Zewail, Grace Hopper...  

        Tóm tắt: Giúp các con khám phá và tự tay mô phỏng, chế tạo với các hoạt động STEAM dễ 
thực hiện bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu tái chế, dễ tìm ngay xung quanh mình: cần cẩu, cầu 
dây văng, đài phun nước, hệ thống đỗ xe cao tầng...  

        Tóm tắt: Trình bày các quan điểm về di truyền học, sự tiến hóa của giới sinh vật trong học 
thuyết tiến hóa của Darwin  

Ký hiệu môn loại: 547/H401H 

Ký hiệu môn loại: 540.92/M109I 

Ký hiệu môn loại: 546.076/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 509.22/E202B 

Ký hiệu môn loại: 507.8/K305T 

Ký hiệu môn loại: 576.8/D431S 

Kho lưu động: LDTN.029544-29545 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045232-45233   

Kho Đọc: VV.014323   

Kho Đọc: VV.014329 
Kho Mượn: MV.076440-76441   

Kho lưu động: LDTN.029552-29553 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045208-45209   

Kho lưu động: LDTN.029558-29559 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045252-45253   

Kho Đọc: VN.048774 
Kho Mượn: MV.075686, MV.076435 
Kho lưu động: LD.033683   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

THIÊN VĂN HỌC 

học) 

3/. PHẠM THỊ MY.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Sinh học / 
Phạm Thị My (ch.b.), Trần Mộng Lai. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 111tr. : minh họa ; 24cm  

4/. WYHE, JOHN VAN.  Darwin - Nhà tự nhiên học, hành trình vĩ đại và thuyết tiến hóa / John Van 
Wyhe ; Ngọc Du dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Darwin: The man, his great voyage, and his theory of evolution, Thư mục: 
tr. 158  

1/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu nguồn nước : 8 - 12 tuổi / Lời: Water Family ; Minh họa: 
Nicolas Trève ; Nguyễn Thị Thanh Bình dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Protégeons l'eau!  

2/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu biển và đại dương : 8 - 12 tuổi / Lời: Agnès Vandewiele ; 
Minh họa: Joanna Wiejak ; Lê Mỹ Linh dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 95tr. : tranh màu ; 22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Sauvons la mer et les océans!  

1/.  Câu chuyện khủng long : 6-14 tuổi. - H. : Phụ nữ, 2021. - 83tr. ; 27cm. - (STEAM for kids)  
        ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids  

1/. FERRIE, CHRIS.  Vũ trụ từ A đến Z / Chris Rerrie, Julia Kregenow ; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. 
- H. : Phụ nữ, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

        Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về quá trình chọn lọc tự nhiên qua những hình ảnh minh họa thú 
vị  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc đời của nhà khoa học Charles Darwin, từ chuyến 
thám hiểm trên tàu Beagle và nghiên cứu nổi tiếng của ông trên quần đảo Galápagos, cho tới hôn 
nhân và bệnh tật, cũng như những ấn bản về nghiên cứu đột phá của ông  

        Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về các hình thức tồn tại của nước, tầm quan trọng của nước, 
cách tiết kiệm nước  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về biển và đại dương, các mối đe doạ đến biển và đại dương, hành động của 
con người để bảo vệ đại dương  

        Tóm tắt: Khám phá thế giới khủng long cổ đại đầy bí ẩn và những trải nghiệm việc chế tạo, thí 
nghiệm những sự vật thú vị của thế giới khủng long  

        Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức về chủ đề vũ trụ theo một cách thích hợp và dễ hiểu dành cho trẻ 
nhỏ, giúp trẻ hình thành ước mơ và nuôi dưỡng sự sáng tạo  

Ký hiệu môn loại: 576.8/M312T 

Ký hiệu môn loại: 576.076/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 570.92/D109W 

Ký hiệu môn loại: 553.7/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 551.46/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 567.9/C125C 

Ký hiệu môn loại: 523.1/TH528T 

Kho lưu động: LDTN.029530-29531 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045218-45219   

Kho Đọc: VV.014328 
Kho Mượn: MV.076438-76439   

Kho Đọc: VV.014322   

Kho lưu động: LDTN.028685-28686, LDTN.029526-29527 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043826-43827, TN.045206-45207   

Kho lưu động: LDTN.028681-28682, LDTN.029524-29525 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043822-43823, TN.045204-45205   

Kho lưu động: LDTN.029556-29557 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045250-45251   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TOÁN HỌC 

VẬT LÝ 

2/. TRỊNH XUÂN THUẬN.  Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận : Hay "Cuộc trò chuyện của Trịnh Xuân 
Thuận với nhà báo Jacques Vauthier" / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 243tr. ; 21cm  

1/. GESSEN, MASHA.  Thiên tài kỳ dị và đột phá toán học của thế kỷ / Masha Gessen ; Phạm Văn 
Thiều, Vũ Công Lập, Nguyễn Văn Liễn chủ biên ; Phạm Thu Hằng dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 274tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khoa học khám phá  

2/.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Toán / Phạm Hoàng 
Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 179tr. : 
minh họa ; 24cm  

3/. PHẠM VIỆT HƯNG.  Định lý Godel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại / Phạm Việt Hưng. - 
H. : Tri thức, 2022. - 326tr. : minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 317-319  

4/.  Phương pháp giải toán các chủ đề trọng tâm tổ hợp, xác suất phương trình bất phương trình vô tỷ 
phương pháp toạ độ trong mặt phẳng / Lê Xuân Sơn (ch.b), Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh. - H. : Dân 
trí, 2022. - 366tr. ; 24cm  

1/. FERRIE, CHRIS.  Rối lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie ; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H. : Phụ 
nữ, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc trò chuyện của nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận với nhà báo 
Jacquec Vauthier về sự phát triển của thiên văn học từ buổi sơ khai đến những lý thuyết hiện đại về vụ 
nổ lớn, sự giãn nở của vũ trụ và những tri thức cơ bản của ngành vật lý thiên văn  

        Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà toán học Nga Grigory Perelman từ một 
thần đồng Do Thái tới một thiên tài kì dị  

        Tóm tắt: Lược sử khoa học về nhận thức, nội dung và ý nghĩa Định lý Bất toàn, tác động của 
Định lý Godel đối với vật lý học, vai trò của Định lý Godel đối với khoa học máy tính, lý thuyết nguồn 
gốc sự sống dưới ánh sáng của Định lý Godel  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về vật lí lượng tử, rối lượng tử qua những hình ảnh minh họa 
thú vị  

Ký hiệu môn loại: 523.01092/TR460C 

Ký hiệu môn loại: 510.92/TH305T 

Ký hiệu môn loại: 510.76/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 511.3/D312L 

Ký hiệu môn loại: 515/C101C 

Ký hiệu môn loại: 539.725/R452L 

Kho lưu động: LDTN.029536-29537 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045224-45225   

Kho Đọc: VN.014411 
Kho Mượn: MV.005191, MV.075684 
Kho Mượn: PM.010963-10964 
Kho lưu động: LD.033379, LD.033680-33681   

Kho Đọc: VN.048778 
Kho Mượn: MV.075685, MV.076434 
Kho lưu động: LD.033682   

Kho Đọc: VV.014327 
Kho Mượn: MV.076436-76437   

Kho Đọc: VV.014326   

Kho Đọc: VV.014330 
Kho Mượn: MV.076442-76443   

Kho lưu động: LDTN.029532-29533 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045220-45221   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỘNG VẬT 

2/. FERRIE, CHRIS.  Thuyết tương đối tổng quát cho trẻ em / Chris Ferrie, Cara Florance ; Nguyễn 
Việt Long dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

3/. FERRIE, CHRIS.  Vật lý học Newton cho trẻ em / Chris Ferrie ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Phụ 
nữ, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

4/. FERRIE, CHRIS.  Vật lý lượng tử cho trẻ em / Chris Ferrie ; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H. : 
Phụ nữ, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

5/. FERRIE, CHRIS.  Vật lý thống kê cho trẻ em / Chris Ferrie ; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

6/. HÀ MINH HIỆP.  Chuyển đổi số về đo lường trong hạ tầng chất lượng quốc gia / Hà Minh Hiệp. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2022. - 251tr. ; 24cm  

7/. ISAACSON, WALTER.  Einstein - Thiên tài và thuyết tương đối / Walter Isaacson ; Ngô Khiết dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 163tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Einstein: The man, the genius, and the theory of relativity  

8/. LEVY, JOEL.  Hawking - Người đàn ông phi thường, một thiên tài vĩ đại và cha đẻ của thuyết vạn 
vật / Joel Levy ; Lê Thị Nhàn dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí, 2022. - 159tr. : ảnh ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Hawking: The man, the genius and the theory of everything  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá về thuyết tương đối tổng quát, khối lượng trong không gian 
qua những hình ảnh minh họa cụ thể  

        Tóm tắt: Giúp các bé tìm hiểu về vật lý học Newton và các định luật chuyển động của Newton  

        Tóm tắt: Giới thiệu minh họa đơn giản về hoá học hữu cơ, mô tả cách các nguyên tử cacbon, 
oxy và hydro phản ứng khác nhau với nhau để tạo ra nhiều cấu trúc phân tử độc đáo  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về vật lí thống kê nhằm giúp các bé tiếp cận với nền khoa học một 
cách cơ bản, hiệu quả nhất, từ đó giúp các em phát triển khả năng, năng lực để trở thành những nhà 
khoa học trong tương lai  

        Tóm tắt: Giới thiệu về hạ tầng chất lượng quốc gia và chỉ số hạ tầng chất lượng toàn cầu; tầm 
quan trọng của chuyển đổi số trong đo lường; mục tiêu cốt lõi của quá trình chuyển đổi số, một số vấn 
đề trọng tâm và sáng kiến triển khai về chuyển đổi số trong đo lường  

        Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nhà bác học 
người Mỹ gốc Đức Albert Einstein gắn với những phát minh vật lý vĩ đại  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Hawking - một cuộc đời phi thường nhưng 
cũng ko ít những biến động thăng trầm, giải thích những thành tựu đột phá của ông trong vũ trụ học, từ 
vụ nổ Big Bang tời lỗ đen  

Ký hiệu môn loại: 530.11/TH528T 

Ký hiệu môn loại: 531/V124L 

Ký hiệu môn loại: 539/V124L 

Ký hiệu môn loại: 530/V124L 

Ký hiệu môn loại: 530.80285/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 530.092/E201N 

Ký hiệu môn loại: 530.092/H111K 

Kho lưu động: LDTN.029538-29539 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045226-45227   

Kho lưu động: LDTN.029534-29535 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045222-45223   

Kho lưu động: LDTN.029542-29543 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045230-45231   

Kho lưu động: LDTN.029540-29541 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045228-45229   

Kho Đọc: VV.014321   

Kho Đọc: VV.014324   

Kho Đọc: VV.014325   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KỸ THUẬT 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

1/.  Kể chuyện Khoa học SCI-tales - Cá có ngủ không? / Lời: Hoàng Anh Đức ; Tranh: Lộc Linh, Hồng 
An. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách Tò mò 3-10t)  

1/. CARLSSON, SVEN.  Spotify và những chuyện chưa kể : Hành trình đánh bại Apple, Google và 
Amazon trong cuộc đua âm thanh số của nhà sáng lập Daniel Ek / Sven Carlsson, Jonas Leijonhufvud 
; Thu Hà dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 410tr. : ảnh ; 22cm  
        Tên sách tiếng Anh: The spotify play: How CEO and founder Daniel Ek beat Apple  

2/. FERRIE, CHRIS.  Khoa học tên lửa cho trẻ em / Chris Ferrie ; Nguyễn Thị Quỳnh Giang dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 20cm. - (Bộ sách Vỡ lòng về khoa học)  

3/. TYRRELL, HENRY GRATTAN.  Lịch sử của những cây cầu / Henry Grattan Tyrrell ; Nguyễn Tuấn 
Bình dịch, s.t., minh họa ; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
693tr. : minh họa ; 24cm  

1/. DAVIES, SIMONE.  Em bé sơ sinh Montessori : Cẩm nang giúp cha mẹ nuôi dưỡng em bé của 
mình với tình yêu thương, sự tôn trọng và thấu hiểu / Simone Davies, Junnifa Uzodike ; Dịch: Trần Tú 
Giang, Phan Anh Tú. - H. : Phụ nữ, 2022. - 325tr. : minh họa ; 24cm. - (Nuôi dạy con theo phương pháp 
Montessori)  

2/. ĐẬU THỊ NHUNG.  30 ngày rèn luyện phẩm chất : Biết ơn, tử tế, sáng tạo, tự lập / Đậu Thị Nhung ; 
Minh họa: Hoa Quỳnh, Phúc Bee. - H. : Phụ nữ, 2022. - 144tr. : tranh màu ; 26cm. - (Bộ sách Rèn 
luyện phẩm chất qua 5 tháng)  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em những thông tin thú vị về một số đặc điểm, tập tính, đời sống 
của các loài cá, tìm hiểu về giấc ngủ của cá  

        Tóm tắt: Câu chuyện về quá trình hình thành và trỗi dậy đầy ngoạn mục để trở thành gã khổng 
lồ trong ngành dịch vụ cung cấp âm nhạc kỹ thuật số của Spotify  

        Tóm tắt: Giúp các em tìm hiểu về khoa học tên lửa qua các hình ảnh minh họa thú vị  

        Tóm tắt: Khám phá quá trình phát triển kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu xây dựng cầu từ 
khởi thủy tới đầu thế kỷ XX: Sự phát triển của khoa học công nghệ, kỹ thuật xây dựng, tính toán kết cấu 
từ những cây cầu được làm bằng gỗ những năm 783 trước công nguyên cho đến những chiếc cầu bê 
tông cốt thép, cầu vượt nhịp dài, cầu treo, cầu vòm...  

        Tóm tắt: Chỉ ra cách nuôi dạy một em bé từ khi sinh ra đến một tuổi bằng tình yêu thương, sự 
tôn trọng, cái nhìn sâu sắc và cảm giác bình tĩnh. Hướng dẫn chuẩn bị bản thân cho hành trình làm cha 
mẹ, trở thành người quan sát chủ động, tạo ra những không gian Montessori, thiết lập các hoạt động, 
nuôi dưỡng em bé với cảm giác an toàn  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bước giúp trẻ thực hành lòng biết ơn, tử tế, sáng tạo, tự lập, từ đó phát 
triển bản thân và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho trẻ  

Ký hiệu môn loại: 597/K250C 

Ký hiệu môn loại: 621.3828/SP435-I 

Ký hiệu môn loại: 621.4356/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 624.209/L302S 

Ký hiệu môn loại: 649.122/E202B 

Ký hiệu môn loại: 649.7/B100M 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045240-45241   

Kho Đọc: VV.013797 
Kho Mượn: MV.074346-74347 
Kho lưu động: LD.033691   

Kho lưu động: LDTN.029546-29547 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045234-45235   

Kho Đọc: VV.014260 
Kho Mượn: MV.076508   

Kho Đọc: VV.014335   

Kho lưu động: LDTN.029584 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. LÊ THANH NGÂN.  Con lạnh lắm, mẹ có thể ôm con không? / Lê Thanh Ngân. - H. : Phụ nữ, 2022. 
- 363tr. ; 21cm  

4/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ.  Ông bà thông thái, bố mẹ thông suốt dạy con thông minh : Tự tin, tự lập, 
vững vàng khôn lớn / Nguyễn Thị Việt Hà. - H. : Phụ nữ, 2022. - 199tr. ; 21cm  

5/.  Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường gia đình / Nguyễn Thanh Liêm, Hồ Thị Huyền 
Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Mai, Quách Thúy Minh. - H. : Phụ nữ, 2023. - 227tr. : hình vẽ, bảng 
; 21cm. - (Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ)  

6/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Mình học cách tiết kiệm / Tuệ Minh b.s.. - H. : Dân 
trí, 2022. - 118tr. : tranh màu ; 23cm  

7/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Tôi thành công vì tôi biết tập trung / Tuệ Minh b.s.. 
- H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

8/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Thêm yêu thương, thêm trân trọng! / Tuệ Minh b.s.. 
- H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

9/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Mình nhường nhịn nhau một chút nhé! / Tuệ Minh 

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về đề tài gia đình, tâm lý con trẻ ở góc nhìn của một người con 
có cha mẹ ly hôn, đồng thời cũng là những dòng tự sự về nuôi dạy con cái trong hành trình làm mẹ của 
tác giả. Nó là kết quả của quá trình quan sát, lắng nghe, tự đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh để 
có phương pháp nuôi dạy con phù hợp với hoàn cảnh, tính cách, ưu nhược điểm của mỗi đứa trẻ  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện mang tính giáo dục nhằm xoá đi những khoảng cách về 
quan niệm và phương pháp nuôi dạy trẻ giữa hai thế hệ ông bà và cha mẹ, hướng tới mục tiêu nuôi dạy 
những đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh, lương thiện và đầy tình yêu thương  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức chung về tự kỷ, rối loạn phổ tự kỷ, những biểu hiện sớm và 
các phương pháp điều trị. Trình bày một số phương pháp giáo dục can thiệp phổ biến và hướng dẫn 
một số kỹ năng giáo dục can thiệp thiết yếu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng nhằm rèn luyện nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ 
rèn luyện kỹ năng sống, luôn biết tiết kiệm  

        Tóm tắt: Cuốn sách còn giúp bạn tạo động lực thoát khỏi “vỏ ốc” trì trệ của bản thân, nỗ lực 
chinh phục các mục tiêu trong cuộc sống.  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng nhằm rèn luyện nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ 
rèn luyện kỹ năng sống, biết cách trân trọng những gì mình đang có trong quá trình trưởng thành của 
mình  

Ký hiệu môn loại: 649/C430L 

Ký hiệu môn loại: 649.1/Ô455B 

Ký hiệu môn loại: 649.154/N515D 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045256-45257   

Kho Đọc: VN.049166 
Kho Mượn: MV.076452   

Kho Đọc: VN.049167 
Kho Mượn: MV.076446-76447 
Kho lưu động: LD.033684-33685   

Kho Đọc: VN.049168 
Kho Mượn: MV.076448-76449 
Kho lưu động: LD.033686   

Kho lưu động: LDTN.029510-29512 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045194-45195   

Kho lưu động: LDTN.029513-29515 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045196-45197   

Kho lưu động: LDTN.029501-29503 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045188-45189   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh màu ; 23cm 

10/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Đoàn kết '' Dẹp hết " khó khăn / Tuệ Minh b.s.. - 
H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

11/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Thật thú vị khi không còn ganh tị / Tuệ Minh b.s.. - 
H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

12/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Tự tin vào bản thân mình / Tuệ Minh b.s.. - H. : 
Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

13/.  Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan - Tôi biết ơn những gì mình đang có / Tuệ Minh b.s.. 
- H. : Dân trí, 2022. - 119tr. : tranh vẽ ; 21cm  

1/. COOK, JODIE.  Dạy con khởi nghiệp : Giúp con cái chúng ta vun đắp sự tự tin, khả năng tháo vát, 
ý chí kiên cường và sẵn sàng cho những thành công trong tương lai / Jodie Cook, Daniel Priestley ; Thu 
Giang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 358tr. : hình vẽ ; 21cm  

2/. KOTLER, PHILIP.  Tiếp thị 5.0  = Marketing 5.0 - Techology for humanity : Công nghệ vi nhân 
sinh / 

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng nhằm rèn luyện nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ 
rèn luyện kỹ năng sống, luôn biết nhượng nhịn, học được cách không tranh giành trong quá trình trưởng 
thành của mình  

        Tóm tắt: Cuốn sách đem lại cho chúng ta sức mạnh to lớn cả về vật chất và • tinh thần. Khi 
chúng ta chung tay góp sức, chung lưng đấu cật thì mọi • khó khăn đều sẽ có được cách giải quyết phù 
hợp. Dẫu biết đoàn kết có ý nghĩa to lớn như vậy song có phải ai cũng phát huy tốt tinh thần đoàn kết 
trong mọi hoàn cảnh không?  

        Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giúp các em hình thành nên những thói quen tốt qua những câu 
chuyện nhỏ, từng bài học ý nghĩa. Các em sẽ có một nhìn nhận một cách sâu sắc, thấu đáo về sự ganh 
tị, sự ganh tị bắt nguồn từ đâu, tại sao mình lại ganh tị với người khác...  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng nhằm rèn luyện nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ 
rèn luyện kỹ năng sống và luôn tự tin vào bản thân trong qúa trình trưởng thành của mình  

        Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng nhằm rèn luyện nhân cách tốt cho trẻ, giúp trẻ 
nuôi dưỡng lòng biết ơn, biết trân trọng những điều mình đang có và biết cách cư xử tốt đẹp với mọi 
người xung quanh  

        Tóm tắt: Phân tích 4 yếu tố cốt lõi trong việc nuôi dạy con để giúp chúng rèn luyện những tố 
chất để khởi nghiệp thông qua rèn luyện tư duy tích cực và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề, 
tận dụng các cơ hội để học những kĩ năng, khám phá những trải nghiệm mở mang tầm mắt ngay trong 
cuộc sống hằng ngày, phát triển những cách suy nghĩ mới và vượt qua trở ngại, học hỏi từ những người 
truyền cảm hứng và trở thành hình mẫu tốt nhất cho con  

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 649.7/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 658.11/D112C 

Kho lưu động: LDTN.029507-29509 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045192-45193   

Kho lưu động: LDTN.029519-29520 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045200-45201   

Kho lưu động: LDTN.029521-29523 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045202-45203   

Kho lưu động: LDTN.029504-29506 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045190-45191   

Kho lưu động: LDTN.029516-29518 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045198-45199   

Kho Đọc: VN.049163 
Kho Mượn: MV.076450-76451   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303tr. : minh 
họa ; 21cm  

3/.  Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự / Nguyễn Vũ Việt Trinh 
b.s., hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 391tr. : bảng ; 28cm  

4/. TAMASEB, ALI.  Những nhà sáng lập siêu đẳng : Dữ liệu tiết lộ điều gì về các công ty khởi nghiệp 
tỉ đô / Ali Tamaseb ; Anh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 363tr. : biểu đồ ; 23cm  

1/. GRIFFIN, SIMONE.  Thúc đẩy giao tiếp : 300 trò chơi và các hoạt động cho trẻ tự kỷ / Simone 
Griffin, Dianne Sandler ; Dịch, h.đ.: Trần Bích Phượng, Nguyễn Kim Diệu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 210tr. ; 21cm. - (Cẩm nang nuôi dạy trẻ tự kỷ)  

2/. KASTOR, ANDREW.  Chạy bộ đến già - Tại sao không? : Phương pháp để chạy bộ không chấn 
thương, mạnh mẽ và vui vẻ suốt đời / Andrew Kastor ; Nguyễn Công dịch ; Quỳnh Lan h.đ.. - H. : Thể 
thao và Du lịch, 2022. - 232tr. ; 21cm  

3/. TRỊNH DIÊN TUỆ.  10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Sức khỏe và thói quen tốt / Trịnh 
Diên Tuệ  ; Tuệ Văn dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 125tr. ; 23cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiếp thị 5.0, những thách thức nhà tiếp thị phải đối mặt trong 
thế giới số, những chiến lược mới cho tiếp thị được hỗ trợ bởi công nghệ và những thủ thuật mới tận 
dụng công nghệ trong tiếp thị  

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về nghiệp vụ công tác quản lý nguồn nhân lực tại các cơ 
quan, đơn vị; các quy định mới về điều kiện lao động, quan hệ lao động, về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức, công chức; về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện thực tế chia sẻ lại những tư duy đúng, cách làm đúng, cung 
cấp dữ liệu về các khuôn mẫu đã tạo nên kết cấu và lịch sử của các doanh nghiệp tỉ đô. Giới thiệu xuất 
thân đa dạng của các nhà sáng lập, theo dõi hành trình của họ cả thất bại lẫn thành công, nhằm giúp 
các doanh nhân trẻ rút ngắn thời gian, nguồn lực và sớm đạt được thành công từ các vấn đề về hoạch 
định kinh doanh, đầu tư vốn, khởi nghiệp...  

        Tóm tắt: Tập hợp các trò chơi và hoạt động dành cho trẻ tự kỷ mà thông qua việc thực hiện 
chúng một cách vui thích, trẻ sẽ nắm bắt được các cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp một cách 
hiệu quả qua thực tế, qua các tình huống cũng như với các đồ vật hàng ngày  

        Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp khoa học để tối ưu hóa cách luyện tập, học cách thích 
nghi, hiểu cơ thể mình, biết cách ăn uống, tránh chấn thương và có thể tự đánh giá tình trạng cơ thể 
giúp bạn có động lực để thành công lâu dài trong tập luyện sức khoẻ và hạnh phúc trong thể thao  

        Tóm tắt: Giải đáp một cách khoa học những thắc mắc của trẻ về vấn đề sức khoẻ và thói quen 
tốt  

Ký hiệu môn loại: 658.8/T307T 

Ký hiệu môn loại: 658.3/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 658.11/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 618.9285882/TH506Đ 

Ký hiệu môn loại: 613.7172/CH112B 

Ký hiệu môn loại: 613/M558V 

Kho Đọc: VN.048784 
Kho Mượn: MV.075805-75806 
Kho lưu động: LD.033692   

Kho Đọc: VV.014333   

Kho Đọc: VV.014332   

Kho Đọc: VN.049165 
Kho Mượn: MV.076444-76445 
Kho lưu động: LD.033687   

Kho Đọc: VN.049169   

Kho lưu động: LDTN.029548-29549 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045236-45237   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

1/. LƯƠNG CỬU.  Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc / B.s.: Lương Cửu (ch.b.), Trần Kiến Quân ; Dịch: Bùi 
Bá Quân.... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 602tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm  
        Thư mục: tr. 599-602  

2/. TRẦN PHỤNG TIÊN PHUÔNG.  Kiếm chút xu tử tế / Trần Phụng Tiên Phuông. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 141tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm  

3/. TYRRELL, HENRY GRATTAN.  Nghệ thuật làm cầu / Henry Grattan Tyrrell ; Nguyễn Tuấn Bình 
dịch, s.t., minh họa; Nguyễn Văn Nhậm h.đ.. - H. : Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 207tr. : minh họa ; 24cm  
        Phụ lục đầu và cuối chính văn  

4/. ZAUNER, MICHELLE.  Bật khóc ở H Mart  = Crying in H Mart / Michelle Zauner ; Lê Hồng Phương 
Hạ dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 402tr. ; 21cm  

1/. BOWEN, RHYS.  Kí họa Venice / Rhys Bowen ; Thu Giang dịch. - H. : Văn học, 2022. - 511tr. ; 
21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Venice sketchbook  

2/. DIÊM LIÊN KHOA.  Ngày tháng năm / Diêm Liên Khoa ; Minh Thương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 162tr. ; 21cm  

3/. ĐỖ THỊ HƯỜNG.  Hơi thở nhẹ của ngôn từ : Một cách hiểu Ivan Bunin : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị 
Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 390tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 306-374. - Thư mục: tr. 375-390  

        Tóm tắt: Trình bày sự phát triển của mỹ thuật Trung Quốc từ thời Đồ đá đến thời Dân Quốc trên 
ba phương diện: diễn tiến của thủ công nghệ truyền thống, diễn biến của kiến trúc truyền thống và diễn 
hóa của Quốc họa  

        Tóm tắt: Ghi lại các câu chuyện mà tác giả đã được chia sẻ hoặc trực tiếp trải nghiệm trong 
quá trình hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc lẫn nội thất  

        Tóm tắt: Những phân tích của Henry Grattan Tyrrell - một kỹ sư, chuyên gia chuyên ngành cầu 
đường về những cây cầu được xây dựng không được xem xét dưới góc độ nghệ thuật. Đồng thời đưa ra 
một số phân tích về tiêu chuẩn nghệ thuật, mỹ học, kết cấu... và hình ảnh minh họa để có thể cải thiện 
tính thẩm mỹ của các cây cầu  

        Tóm tắt: Hồi ký viết bằng cả trái tim về người mẹ quá cố của tác giả thông qua ẩm thực, Zauner 
kết nối được nhiều hơn với người mẹ vốn độc lập và dữ dội của mình và nơi khiến cô nhớ mẹ nhất là 
cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc mang tên H Mart  

        Tóm tắt: Phân tích tính trữ tình trong truyện ngắn của Ivan Bunin dưới phương diện ngôn từ, từ 
phương diện hình tượng, từ phương diện tổ chức cốt truyện, từ điểm nhỉn văn học Nga thế kỷ bạ, từ góc 
nhìn nghiên cứu  

Ký hiệu môn loại: 700.951/L302S 

Ký hiệu môn loại: 720/K304C 

Ký hiệu môn loại: 725.98/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 782.42166092/B124K 

Ký hiệu môn loại: 823.914/K300H 

Ký hiệu môn loại: 895.136/NG112T 

Kho Đọc: VV.014337   

Kho Đọc: VN.049170 
Kho Mượn: MV.076455-76456   

Kho Đọc: VV.014265 
Kho Mượn: MV.076509   

Kho Đọc: VN.049171 
Kho Mượn: MV.076453-76454   

Kho Đọc: VN.049147   

Kho Đọc: VN.049177 
Kho Mượn: MV.076485-76486   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. KHÂU DIỆU TÂN.  Nhật ký cá sấu : Tiểu thuyết / Khâu Diệu Tân ; Tố Hinh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 303tr. ; 21cm  

5/. LEEUWEN, JOKE VAN.  Khi bố tớ biến thành bụi cây : Tình yêu thương của trẻ thơ xoa dịu thế giới 
/ Joke van Leeuwen ; Thi Zinsmeister Ngô. - H. : Phụ nữ, 2022. - 111tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách nguyên bản: Toen mijn vader een struik werd  

6/. LÊ HỒNG LAM.  Những mảnh ký ức viết bằng bút chì : Tản văn / Lê Hồng Lam. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 268tr. : ảnh ; 21cm  

7/. MAI THỊ VIỆT THẮNG.  Chuyện cha con - Ướm giày / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh họa: KUI 
Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng bé phát triển chỉ số EQ)  

8/. MAI THỊ VIỆT THẮNG.  Chuyện cha con - Con khóc cũng được ba nhỉ! / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; 
Minh họa: KUI Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng bé phát triển chỉ 
số EQ)  

9/. MAI THỊ VIỆT THẮNG.  Chuyện cha con - Chúng ta hòa ba nhé! / Lời: Mai Thị Việt Thắng ; Minh 
họa: KUI Phạm. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 15tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng bé phát triển chỉ số 
EQ)  

10/. MCCOURT, FRANK.  Tro tàn của Angela / Frank McCourt ; Dịch: Nguyễn Bích Lan, Hoàng 
Nguyên. - H. : Phụ nữ, 2023. - 522tr. ; 24cm  

11/. MINGYU PARK.  Bánh xốp : Tiểu thuyết / Mingyu Park ; Nghiêm Thị Thu Hương dịch. - H. : Phụ 
nữ, 2022. - 334tr. ; 21cm  

12/.  Mùa phố đi qua / Đỗ Bích Thúy, Hạnh Nhi, Nguyễn Quang Hưng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 264tr. ; 19cm  

13/. NAGAI KAFŨ.  Phóng đãng : Tuyển tập / Nagai Kafũ ; Nguyễn Nam Trân dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà 

Ký hiệu môn loại: 891.7342/H462T 

Ký hiệu môn loại: 895.1352/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 839.313/KH300B 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/CH527C 

Ký hiệu môn loại: 818.5403/TR400T 

Ký hiệu môn loại: 895.735/B107X 

Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/M510P 

Kho Đọc: VN.049143 
Kho Mượn: MV.076457-76458   

Kho Đọc: VN.049181 
Kho Mượn: MV.076473-76474   

Kho lưu động: LDTN.029588-29589 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045246-45247   

Kho Đọc: VN.049178 
Kho Mượn: MV.076479-76480 
Kho lưu động: LD.033688-33689   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045212-45213   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045216-45217   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045214-45215   

Kho Đọc: VV.014339 
Kho Mượn: MV.076487-76488   

Kho Đọc: VN.049179 
Kho Mượn: MV.076501-76502   

Kho Đọc: VN.049185 
Kho Mượn: MV.076495-76496   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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văn, 2022. - 454tr. ; 24cm 

14/. NGUYỄN HỒNG LAM.  Bản tình ca khúc khuỷu : Tập truyện ký / Nguyễn Hồng Lam. - H. : Phụ 
nữ, 2022. - 267tr. ; 21cm  

15/. NGUYỄN KHẮC NGÂN VI.  Vạn sắc hư vô / Nguyễn Khắc Ngân Vi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 329tr. ; 21cm  

16/. NGUYỄN THỤY KHA.  Hương : Tiểu thuyết / Nguyễn Thụy Kha. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
352tr. ; 21cm  

17/.  Ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Ngữ văn / Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị 
Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 203tr. ; 24cm  

18/. PHẠM DUY NGHĨA.  Người bay trong gió xanh : Tập truyện ngắn / Phạm Duy Nghĩa. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 277tr. ; 21cm  

19/. REKULAK, JASON.  Tội ác sau những bức tranh / Jason Rekulak ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. 
: Phụ nữ, 2022. - 504tr. ; 21cm  

20/. SOLZHENITSYN, ALEXANDER.  Ngôi nhà của Matryona / Alexander Solzhenitsyn ; Phạm Ngọc 
Thạch dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 332tr. : ảnh ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 267-332  

21/. THÁI THU LAN.  Tuyển tập Hành trình giao thoa giữa Văn học Pháp và Văn học Việt Nam / Thái 
Thu Lan. - H. : Phụ nữ, 2022. - 583tr. ; 21cm  

22/.  Tớ tôn trọng sự khác biệt : Truyện tranh / Hironori Nakagawa ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : 
Phụ nữ, 2023. - 30tr. : tranh màu ; 26cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nhà giáo Việt Nam và văn hóa Pháp; những cảm nhận và hành trình giao 
thoa giữa văn học Pháp và văn học Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.6/PH431Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/B105T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/V105S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H561 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558B 

Ký hiệu môn loại: 813.6/T452A 

Ký hiệu môn loại: 891.734/NG452N 

Ký hiệu môn loại: 840.9/T527T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/T460T 

Kho Đọc: VV.014338   

Kho Đọc: VN.049175 
Kho Mượn: MV.076465-76466   

Kho Đọc: VN.049184 
Kho Mượn: MV.076471-76472   

Kho Đọc: VN.049180 
Kho Mượn: MV.076481-76482   

Kho Đọc: VV.014334 
Kho Mượn: MV.076475-76476   

Kho Đọc: VN.049183 
Kho Mượn: MV.076469-76470   

Kho Đọc: VN.049176 
Kho Mượn: MV.076483-76484   

Kho Đọc: VV.014336 
Kho Mượn: MV.076477-76478   

Kho Đọc: VN.049174   

Kho lưu động: LDTN.029582-29583 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045254-45255   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

23/. TỪ KẾ ĐÔNG.  Hoa Soma trên đồi núi / Từ Kế Đông ; Phạm Thị Mai Huyền dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 203tr. ; 21cm  

24/. TỪ NGUYÊN THẠCH.  Hai bên chiến tuyến : Tập truyện ngắn và ký / Từ Nguyên Thạch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 211tr. ; 20cm  

25/. WELL.H.G.  Âm mưu công khai / H.G Well ; Lê Hồng Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
232tr. ; 21cm  

26/. YUKIO MISHIMA.  Bán mạng : Tiểu thuyết / Yukio Mishima ; Mai Đỗ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2022. - 330tr. ; 21cm  

1/. AHERN, THOMAS L..  Cách chúng tôi làm: Chương trình bí mật xâm nhập miền Bắc Việt Nam 
1961 - 1964 / Thomas L. Ahern, Jr ; Nguyễn Văn Cương dịch ; Nguyễn Văn Tuấn h.đ.. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 130tr. ; 21cm  
        Dịch từ nguyên tác: The way we do things: Black entry operations into north Vietnam, 
1961-1964  

2/. BRUN, MAËLLE.  Brigitte Macron phu nhân Tổng thống Pháp - Người phụ nữ tự do / Maëlle Brun ; 
Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 247tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Brigitte Macron, l'affranchie  

3/.  Cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly và Lê Thánh Tông : Sách chuyên khảo / Lý 
Hoàng Mai (ch.b.), Phạm Sỹ An, Trương Thị Thu Trang.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 243tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam, Thư mục: tr. 
233-243  

        Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện về những nhóm gián điệp và các đội hoạt động bí mật được CIA 
và chính quyền Sài Gòn đưa ra miền Bắc Việt Nam với mục đích thực hiện một số công tác về thu thập 
tin tức, tuyển mộ điệp viên và tiến hành các hoạt động phá hoại trong những năm 1961-1964. Minh 
chứng cho sự thất bại không thể vãn hồi của CIA và chính quyền Sài Gòn trong việc tiến hành chiến 
tranh phá hoại miền Bắc và trong cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ và tay sai tiến hành ở 
miền Nam Việt Nam  

        Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron từ một giáo viên dạy tiếng Pháp 
giỏi, một người vợ đoan trang trong một gia đình thượng lưu luôn khao khát tự do... đến việc sau này bà 
trở thành trợ lý đặc biệt được đương kim Tổng thống Pháp luôn yêu thương và tôn trọng  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về cải cách thể chế chính trị, kinh tế của Hồ Quý Ly, Lê Thánh Tông. 
Những tác động của các cuộc cải cách tới nền kinh tế phong kiến thế kỷ XV và bài học kinh nghiệm  

Ký hiệu môn loại: 895.13/H401S 

Ký hiệu môn loại: 895.922334/H103B 

Ký hiệu môn loại: 823/Â120M 

Ký hiệu môn loại: 895.636/B105M 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/C112C 

Ký hiệu môn loại: 944.08412092/BR309-I 

Ký hiệu môn loại: 959.702/C103C 

Kho Đọc: VN.049172 
Kho Mượn: MV.076459-76460   

Kho Đọc: VN.049173 
Kho Mượn: MV.076463-76464   

Kho Đọc: VN.049182 
Kho Mượn: MV.076467-76468   

Kho Đọc: VN.048376 
Kho Mượn: MV.076461-76462 
Kho lưu động: LD.033690   

Kho Đọc: VN.049187 
Kho Mượn: MV.076489-76490   

Kho Đọc: VN.049164 
Kho Mượn: MV.076493-76494   

Kho Đọc: VN.049188   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Cuộc đời và sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp / Đình Quyền tuyển chọn và hệ thống. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 391tr. ; 27cm  

5/. LÊ ĐÌNH CHỈNH.  Lịch sử phương Đông / Lê Đình Chỉnh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 
438tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 429-432  

6/. LÊ QUANG ĐẠO.  Nhật ký Quảng Trị 1972 / Lê Quang Đạo ; B.s., s.t.: Nguyễn Quang Bắc, 
Nguyễn Nguyệt Tĩnh. - H. : Phụ nữ, 2022. - 287tr. ; 21cm  

7/. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 
môn Lịch sử / Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Văn Ninh, Chu Thị Mai Hương. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 115tr. ; 24cm  

8/. NGUYỄN QUANG BẮC.  Chiến dịch Trị - Thiên 1972 / Nguyễn Quang Bắc. - H. : Phụ nữ, 2022. - 
610tr. : ảnh, bản đồ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 581-603. - Thư mục: tr. 604-610  

9/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG.  25 nhân vật lịch sử Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Phụ nữ, 
2022. - 154tr. ; 21cm  

10/.  Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802 - 1945). - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 487tr. ; 27cm  
        ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi lại trong đời thường 
giản dị, trong những chuyến về thăm lại chiến trường xưa, thăm quê hương Quảng Bình, những lần gặp 
gỡ đồng chí, đồng nghiệp...  

        Tóm tắt: Tổng quan về phương Đông; sự hình hành và phát triển của lịch sử phương Đông qua 
các thời kỳ: Phương Đông thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại. Phân tích về trường hợp hai nước Nhật Bản 
và Thái Lan không bị thực dân phương Tây biến thành thuộc địa  

        Tóm tắt: Gồm những trang nhật ký của chính khách Lê Quang Đạo về thời gian ông tham gia 
Chiến dịch Trị - Thiên 1972 trên cương vị Chính uỷ kiêm Bí thư Đảng uỷ chiến dịch và những lá thư trao 
đổi giữa ông với gia đình trong khoảng thời gian này  

        Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, chủ trương của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, quyết 
tâm và kế hoạch chiến dịch tiến công của Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Chiến dịch; thời kỳ chủ động tiến 
công (30/3 - 27/6/1972) và thời kỳ tác chiến phản công, phòng ngự giữ vững vùng giải phóng của Chiến 
dịch Trị - Thiên (28/6/1972 - 31/1/1973); tổng kết Chiến dịch Trị - Thiên 1972  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của 25 nhân vật trong lịch sử Nhật Bản những 
người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản: Nữ hoàng bí ẩn Himiko, Thái tử 
Shotoku, nhà sư Gyoki...  

        Tóm tắt: Khái lược về Châu bản và cách phê duyệt văn bản của các vua triều Nguyễn. Giới 
thiệu về các vua triều Nguyễn gồm tên thật, ngày sinh, ngày (năm) lên ngôi, thời gian trị vì, ngày mất, 
miếu hiệu  

Ký hiệu môn loại: 959.704/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 950/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 959.70076/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/CH305D 

Ký hiệu môn loại: 952.0099/H103M 

Ký hiệu môn loại: 959.7029/NG550P 

Kho Tra Cứu: TC.002352   

Kho Đọc: VN.049186   

Kho Đọc: VN.049189 
Kho Mượn: MV.076491-76492   

Kho Đọc: VV.014293 
Kho Mượn: MV.076499-76500   

Kho Đọc: VV.014331   

Kho Đọc: VN.049148 
Kho Mượn: MV.076497-76498   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

11/.  Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh  = The world people's affection for 
president Ho Chi Minh / B.s.: Phạm Vinh Quang, Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 262tr. ; 20cm  

12/.  Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân : Hồi ký. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 843tr. : ảnh ; 24cm  

1/.  Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ / Cù Chí Lợi (ch.b.), Lê Thị Vân Nga, Nguyễn 
Khánh Vân.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 330tr. : minh họa ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Thư mục: tr. 
321- 330  

2/.  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng - Các văn bản quy định  và hướng dẫn thi hành / 
Quốc Trung hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2022. - 387tr. ; 27cm  

3/. NGUYỄN MINH TUẤN.  Tài liệu hướng dẫn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 / Nguyễn Minh 
Tuấn ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 99tr. ; 19cm  

4/.  Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước : Hội thảo lý luận lần thứ 16 
giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / Tạ Ngọc Tấn, Tạ Xuân Đào, Lê Hải 
Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 203tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương  

        Tóm tắt: Tâp hợp những hình ảnh phong phú, khắc họa sinh động, sâu sắc chân dung Người 
Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, Nhà văn hoá kiệt xuất Hồ Chí Minh, giúp bạn đọc cảm nhận được 
tình cảm, sự kính trọng, ngưỡng mộ và tin yêu của bạn bè quốc tế đối với Người  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước phản ánh chân thực 
về cuộc đời, con người, sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt như: cụm bài viết về Võ Văn Kiệt trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, làm 
Thủ tướng Chính phủ, cụm bài đồng chí với văn hóa, lịch sử, quê hương, gia đình...  

        Tóm tắt: Nghiên cứu chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, phản ứng của Trung 
Quốc và của các nước khác đối với chiến lược này, cũng như đánh giá những tác động tới môi trường 
an ninh và hợp tác phát triển của Việt Nam; từ đó đưa ra các kiến nghị chính sách cho Việt Nam nhằm 
duy trì môi trường phát triển ổn định cũng như bảo đảm an ninh và chủ quyền quốc gia  

        Tóm tắt: Gồm những hướng dẫn mới nhất thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 19 điều 
đảng viên không được làm; hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ trong Đảng; chức năng, nhiệm vụ của 
các tổ chức cơ sở Đảng; kiểm điểm, đánh giá chất lượng, xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên và chuyên đề 
học tập  

        Tóm tắt: Bao gồm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ; một số tình huống 
thường gặp liên quan đến tổ chức Đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản  

        Tóm tắt: Giới thiệu 12 bài tham luận trình bày về những thành tựu đạt được và bài học 
kinh nghiệm Ký hiệu môn loại: 959.704092/T312C 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/V400V 

Ký hiệu môn loại: 327.7305/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/C455T 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T103L 

Kho Tra Cứu: TC.002351   

Kho Đọc: VN.048178 
Kho Mượn: MV.076505   

Kho Đọc: VV.014318 
Kho Tra Cứu: TC.002267   

Kho Đọc: VN.049149   

Kho Đọc: VV.014306   

Kho Đọc: VN.049154 
Kho Mượn: MV.076417-76418   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

5/. PHAN THỊ THU DUNG.  Cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ucraina : Sách chuyên khảo / Phan Thị Thu Dung. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 326tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 309-324  

6/. TRẦN HẬU.  Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất - Một số vấn đề lý luận và thực 
tiễn / Trần Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 443tr. ; 24cm  

7/. TRẦN KHẮC VIỆT.  Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự Đảng ủy ủy ban nhân dân tỉnh hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Trần Khắc Việt, Nguyễn Hải Yến. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 230tr. ; 
21cm  

8/.  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới / Lê 
Thị Hằng s.t., tuyển chọn. - H. : Tài chính, 2021. - 383tr. : ảnh ; 27cm  

1/. HỒ CHÍ MINH.  Thư gửi thanh niên : Tuyển chọn các bài viết của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, 
bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 
302tr. : ảnh ; 21cm  

2/. PHẠM VĂN ĐỨC.  Hỏi - Đáp môn Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên và 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo đất nước, qua đó 
góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia  

        Tóm tắt: Sơ lược cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ dưới góc 
nhìn hiện thực. Phân tích cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ qua cuộc khủng hoảng Ucraina. Đánh 
giá tác động của cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ qua khủng hoảng Ucraina và một số hàm ý đối 
với Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề nghiên cứu về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Dân tộc 
thống nhất Việt Nam và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

        Tóm tắt: Khái quát về tổ chức và hoạt động của ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh. Trình 
bày thực trạng tổ chức và hoạt động của các ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh. Đưa ra phương 
hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các ban cán sự 
Đảng ủy ban nhân dân tỉnh  

        Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biển, đảo. Vận dụng tư tưởng Hồ 
Chí Minh vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Giới thiệu những văn bản của 
quốc tế và Việt Nam về chủ quyền biển, đảo. Ghi lại những chuyện kể về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với các chiến sĩ bảo vệ biên cương, biển đảo Tổ quốc  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng tình 
cảm cách mạng cho thanh niên để trở thành những con người tốt, ưu tú, trung thành với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc  

Ký hiệu môn loại: 324.2075/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 327.47073/C107T 

Ký hiệu môn loại: 323.109597/Đ103Đ 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T450C 

Ký hiệu môn loại: 320.1509597/V121D 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/TH550G 

Kho Đọc: VN.048073 
Kho Mượn: MV.076503   

Kho Đọc: VN.049146   

Kho Đọc: VV.013858 
Kho Mượn: MV.076506   

Kho Đọc: VN.049161   

Kho Đọc: VV.014297   

Kho Đọc: VN.048766 
Kho Mượn: MV.075617-75618, MV.076411-76412 
Kho lưu động: LD.033366-33367, LD.033677-33679   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

PHÁP LUẬT 

không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 271tr. ; 21cm  

1/. FISHMAN, CHARLES.  Cơn khát khủng khiếp : Cuộc sống bí mật và tương lai đầy sóng gió của 
nước / Charles Fishman ; Nguyễn Nguyên Hy dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 510tr. ; 24cm. - (Tủ sách Tri 
thức mới)  
        Tên sách tiếng Anh: The big thirst : The secret life and turbulent future of water  

2/.  Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á  = Resolving the resource conflicts in 
Southeast Asia : Sách chuyên khảo / Phạm Thái Quốc (ch.b.), Lại Lâm Anh, Đặng Hoàng Hà.... - H. : 
Khoa học xã hội, 2022. - 314tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Thư 
mục: tr. 276-314  

3/. LEVY, BRIAN.  Thuận theo hoàn cảnh : Không có một chiến lược phát triển "vạn năng" : Sách 
tham khảo / Brian Levy ; Nhóm Book Hunter dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 416tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Working with the grain: Integrating governance and growth in 
development strategies  

4/. MCDONALD, ROBERTL.  Cẩm nang chứng khoán phái sinh : Chiến lược từ A-Z về đầu tư - phòng 
hộ - đầu cơ thành công nhất! / Robertl Mcdonald ; Vũ Thanh Tùng dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 
427tr. ; 24cm  

5/.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Địa lí / Lê Thông, Nguyễn 
Minh Tuệ (ch.b.), Ứng Quốc Chỉnh.... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 103tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm  

1/.  Bình luận các tội phạm trong lĩnh vực môi trường : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Tấn Tới, Nguyễn 
Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà (ch.b).... - H. : Lao động, 2022. - 571tr. ; 27cm  

        Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi đáp về triết học và triết học Mác - Lênin; chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay  

        Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và cư xử với 
nước, mối quan hệ với nước, những cách thức mới để bảo vệ nước và tiết kiệm nước  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á; đưa ra thực 
trạng giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á; triển vọng giải quyết xung đột tài nguyên 
ở khu vực Đông Nam Á và hàm ý chính sách cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống phân loại so sánh để phân biệt các quốc gia dựa trên hai chiều 
kích của quản trị, mà mọi quốc qia đều hướng tới trong quá trình phát triển, đặc biệt các chính sách và 
thể chế đều có thể chuyển đổi, cải cách và sắp xếp lại phù hợp với từng hoàn cảnh đặc thù  

        Tóm tắt: Giới thiệu về chứng khoán phái sinh, bảo hiểm, phòng hộ, các chiến lược đơn giản, kỳ 
hạn, giao sau và hoán đổi  

Ký hiệu môn loại: 335.4110711/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 333.91/C464K 

Ký hiệu môn loại: 333.70959/GI-103Q 

Ký hiệu môn loại: 338.9/TH502T 

Ký hiệu môn loại: 332.645/C120N 

Ký hiệu môn loại: 330.9597/Ô454L 

Kho Đọc: VN.049156   

Kho Đọc: VV.014311 
Kho Mượn: MV.076425-76426   

Kho Đọc: VN.049157   

Kho Đọc: VV.014295 
Kho Mượn: MV.076427-76428   

Kho Đọc: VV.014310   

Kho Đọc: VV.014312 
Kho Mượn: MV.076419-76420   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/.  Chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tài nguyên nước và 
khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và bản đồ : Theo Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 
01 năm 2022 / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 414tr. ; 27cm  

3/.  Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Linh Giang (ch.b.), Trần Thị Loan, Bùi Thị Hường.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 273tr. ; 
21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật, Thư mục: tr. 
261-273  

4/.  Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và gia đình / Hệ thống: Tăng 
Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 394tr. : tranh vẽ ; 27cm  

5/.  Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng / 
Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 398tr. ; 27cm  

6/.  Hướng dẫn chi tiết thực hiện việc đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, sử 
dụng hoá đơn, chứng từ điện tử và mức xử phạt các hành vi vi phạm có liên quan (áp dụng từ năm 
2022) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài chính, 2022. - 400tr. ; 27cm  

        Tóm tắt: Giời thiệu quy định của Bộ luật Hình sự, khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội 
phạm trong lĩnh vực môi trường; quy định chung của Bộ luật hình sự về hình phạt và biện pháp tư pháp 
có thể áp dụng đối với các tội phạm trong lĩnh vực môi trường; tội gây ô nhiễm môi trường; tội vi phạm 
quy định về quản lý chất thải nguy hại; tội phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố 
môi trường...  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những chỉ dẫn áp dụng những hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ, chỉ dẫn áp dụng 
về lệ phí trước bạ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất....  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hạn chế quyền con người; pháp luật quốc tế về 
nguyên tắc hạn chế quyền con người; các nguyên tắc hạn chế quyền con người theo hiến pháp năm 
2013; kiến nghị hoàn thiện cơ chế liên quan đến hạn chế quyền con người ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, 
nhi đồng; một số tiêu chí ứng xử trong gia đình; xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm hạnh phúc, trao 
truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; pháp luật về bảo vệ quyền và trách nhiệm 
đối với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; giới thiệu kỹ năng sống và cách học làm người có ích  

        Tóm tắt: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên và 
nhi đồng; pháp luật về bảo vệ quyền và trách nhiệm đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; các tiêu 
chí ứng xử trong gia đình; một số kỹ năng sống, học làm người có ích; tuyển chọn những bài viết về 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá; một số danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về sự nghiệp giáo dục; những điều cần biết về an ninh mạng và công nghệ thông tin khi sử dụng mạng 
xã hội  

        Tóm tắt: Cung cấp trình tự và thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, ấn định thuế; 
các trường hợp và trình tự, thủ tục hoán thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; các trường hợp và 
trình tự, thủ tục xử lý chậm nộp tiền thuế,..; sử dụng, quản lý hoá đơn, chứng từ; quy định, thủ tục kiểm 
tra thuế, thanh tra thuế và thực hiện biện pháp phòng, chống ngăn chặn pháp luật về thuế, cưỡng chế 
thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế  

Ký hiệu môn loại: 345.5970245/B312L 

Ký hiệu môn loại: 346.597043/CH300D 

Ký hiệu môn loại: 342.597085/C460S 

Ký hiệu môn loại: 344.59707/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 344.59707/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 343.5970402638/H561D 

Kho Đọc: VV.014313   

Kho Đọc: VV.014305   

Kho Đọc: VN.049150   

Kho Đọc: VV.014286   

Kho Đọc: VV.014303   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/.  Hướng dẫn công tác kế toán, lập báo cáo tài chính nhà nước / Tường Vy hệ thống. - H. : Tài chính, 
2022. - 391tr. ; 28cm  

8/.  Luật Đấu thầu quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng 
lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 400tr. ; 28cm  
        Phụ lục trong chính văn  

9/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG.  655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam 
và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 1135tr. ; 24cm  

10/. PHẠM THỊ NINH.  Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính 
quyền địa phương các cấp / Phạm Thị Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 203tr. : bảng ; 21cm  
        Thư mục: tr. 197-198  

11/. PHÙNG TRUNG TẬP.  Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng / Phùng Trung Tập. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 494tr. ; 24cm  
        Thư mục: tr. 485-486  

12/.  Quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bất động sản / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 406tr. ; 27cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn công tác kế toán, lập báo cáo tài chính nhà nước; quy định mới về quản lý 
và sử dụng kinh phí; chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế 
độ tiếp khách trong nước; quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện 
kinh doanh dịch vụ kế toán  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Đấu thầu có sửa đổi năm 2022. Thông tư số 
08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về 
đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thay thế cho nhiều thông tư 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, đưa ra các mẫu hồ sơ mời thầu mới nhất...  

        Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về những vấn đề: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tham nhũng; 
Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; quan 
điểm, chủ trương và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham 
nhũng...  

        Tóm tắt: Khái quát về văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp, các 
trường hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp. Giới thiệu quy 
trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng bố cục nội dung, ngôn ngữ văn bản, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của pháp luật thừa kế Việt Nam; các hình thức thừa 
kế; áp dụng pháp luật thừa kế trong việc chia di sản; quyền đối với bất động sản liền kề, quyền hưởng 
dụng, quyền bề mặt được xác lập theo di chúc và thừa kế quyền sở hữu trí tuệ; thừa kế di sản trong hỗ 
trợ sinh sản và quan hệ đồng tính  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những nội dung sau:Phần thứ nhất.Luật kinh doanh bất 
động sản và quy định chi tiết thi hành.Phần thứ hai. Tra cứu mức xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực xây dựng.Phần thứ ba. Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao 
dịch.Phần thứ tư. Phòng Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/H561D 

Ký hiệu môn loại: 346.59709602638/L504Đ 

Ký hiệu môn loại: 345.5970232302638/S111T 

Ký hiệu môn loại: 342.597002638/S450T 

Ký hiệu môn loại: 346.597052/PH109L 

Kho Đọc: VV.014304   

Kho Đọc: VV.014301   

Kho Đọc: VV.014298   

Kho Tra Cứu: TC.002350   

Kho Đọc: VN.049145 
Kho Mượn: MV.076409-76410   

Kho Đọc: VV.014294   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

13/.  Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (theo Nghị định số: 
118/2021/NĐ-CP ngày 23-12-2021) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương. - H. : Tài chính, 2022. - 410tr. ; 
27cm  

14/.  Tra cứu các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; hàng hải; 
hàng không dân dụng (Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022) / Hệ thống: Tăng Bình, Ái 
Phương. - H. : Tài chính, 2022. - 410tr. ; 27cm  

1/. NGUYỄN HỒNG QUÂN.  Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hồng Quân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 431tr. : bảng, sơ đồ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 413-429  

2/.  Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa / 
B.s.: Lê Tấn Tới (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Khúc Thị Trang Nhung.... - H. : Công an nhân dân, 
2022. - 567tr. : bảng ; 21cm  

1/. BUJAK, JONATHAN.  Câu chuyện bèo hoa dâu Azolla - Một thông điệp từ tương lai / Jonathan 
Bujak, Alexandra Bujak ; Phạm Gia Minh dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 578tr. ; 24cm  

chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.Phần thứ năm. Quy định mới về lệ phí trước bạ 
của nhà đất  

        Tóm tắt: Trình bày quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lí vi phạm hành 
chính, tra cứu các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục 
hậu quả trong lĩnh vực về thuế, tra cứu các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt 
và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực về hoá đơn, tra cứu hành vi vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình  

        Tóm tắt: Trình bày các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông 
đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, hàng hải, đường thuỷ nội địa; quy định xử phạt trong lĩnh 
vực phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi, đê điều...; quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ 
và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức 
cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính  

        Tóm tắt: Phân tích, làm rõ cạnh tranh giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ; tác động của cạnh 
tranh chiến lược Trung Quốc - Mỹ và một vài hàm ý chính sách đối với Việt Nam  

        Tóm tắt: Trình bày khái niệm, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước ta về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng, an ninh của Tổ 
quốc; thực trạng thực hiện vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ 
quốc; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo 
vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc  

        Tóm tắt: Khám phá và tìm hiểu về cây bèo hoa dâu (Azolla) với những tiềm năng như: làm 
giảm mối đe dọa của biến đổi khí hậu; cung cấp thực phẩm, oxy tái chế và nước tinh khiết; hấp thụ 
CO2 để thu giữ và lưu trữ cacbon (CCS) hoặc chuyển đổi khí nhà kính thành nguồn thực phẩm tái tạo, 
thức ăn chăn nuôi, phân bón sinh học, nhiên liệu sinh học, dược phẩm và dinh dưỡng có giá trị cao...  

Ký hiệu môn loại: 346.59704/QU600Đ 

Ký hiệu môn loại: 342.5970602638/QU600Đ 

Ký hiệu môn loại: 343.5970902638/TR100C 

Ký hiệu môn loại: 355.0330597/V308N 

Ký hiệu môn loại: 355.0330597/TH107N 

Ký hiệu môn loại: 363.707/C125C 

Kho Đọc: VV.014299   

Kho Đọc: VV.014300   

Kho Đọc: VV.014302   

Kho Đọc: VN.049155   

Kho Đọc: VN.049153   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

2/.  Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - 32 thử thách không chất thải : 8 - 12 tuổi / Lời: Karine Balzeau ; 
Minh họa: Laurent Audouin ; Dương Hà Phương dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 79tr. : tranh màu ; 22cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Défis zéro déchets  

1/.  Bạn cần giúp đỡ - Tôi cũng vậy! : Kỹ năng trợ giúp : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam 
Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 79tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành 
công)  

2/.  Biết cách thích nghi việc gì cũng thuận lợi : Kỹ năng thích nghi : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ 
thông / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 78tr. : minh hoạ ; 23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng 
để thành công)  

3/.  Cơ hội luôn chỉ đến một lần : Kỹ năng nắm bắt cơ hội. Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam 
Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 91tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành 
công)  

4/. DAVIES, SIMONE.  Em bé tập đi Montessori :  = The Montessori toddler : Để con trở thành người 
ham học hỏi và có trách nhiệm : Từ 1 - 3 tuổi / Simone Davies ; Minh họa: Hiyoko Imai ; Sao Mai dịch ; 
Nguyễn Thị Hà Phương h.đ.. - H. : Phụ nữ, 2022. - 317tr. : minh họa ; 24cm. - (Nuôi dạy con theo 
phương pháp Montessori)  

5/.  Đừng ngại nói lời "cảm ơn" - Đừng sợ nói lời "xin lỗi" :  Kỹ năng nhận thức và thể hiện lòng biết ơn, 
hối lỗi : Dùng cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 91tr. : minh họa ; 
23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành công)  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về rác thải, hướng dẫn tái chế rác thải: phân loại rác ngay trong phòng riêng, 
phân ủ, tái chế giấy, hạn chế tối đa đồ dùng một lần, chất khử mùi không độc hại, sản xuất bánh quy, 
đồ ăn thừa, thu gom rác...  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các em hiểu thế nào là kỹ năng trợ giúp, sự cần thiết trợ giúp nhau trong 
cuộc sống cũng như rèn luyện kỹ năng này để giúp cho bản thân và mọi người xung quanh vượt qua 
được khó khăn trở ngại, tiến lên và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Những ví dụ và phân tích giúp các 
em nâng cao được kỹ năng sống và ngày càng trở thành một người hoàn thiện, được mọi người quý 
trọng hơn  

        Tóm tắt: Giúp các em hiểu về kỹ năng thích nghi. Hướng dẫn các em rèn luyện kỹ năng thích 
nghi và chuẩn bị tốt tinh thần thì khi xảy ra những biến động, chúng ta vẫn có thể bình tĩnh và tự tin ứng 
phó. Sự bình tĩnh, sáng suốt và linh hoạt trong kỹ năng thích nghi giúp chúng ta vượt qua được khó 
khăn, trở ngại, giải quyết được vấn đề một cách tốt nhất và đạt được thành công trong mọi hoàn cảnh  

        Tóm tắt: Khái niệm kỹ năng nắm bắt cơ hội. Giới thiệu một số kỹ năng giúp các em phát hiện, 
tìm hiểu, chọn lựa và đưa ra quyết định dựa trên kiến thức và sự hiểu biết của mình để không bị bỏ lỡ 
cơ hội của bản thân, giúp nâng cao kỹ năng sống, và ngày càng trở lên hoàn thiện, thành công hơn  

        Tóm tắt: Giới thiệu về phương pháp giáo dục Montessori. Trình bày các kĩ năng hữu ích cho trẻ 
mới biết đi và nuôi nấng các bé thành người ham học và có trách nhiệm  

Ký hiệu môn loại: 363.7282/TR200E 

Ký hiệu môn loại: 373.18235/B105C 

Ký hiệu môn loại: 373.18235/B308C 

Ký hiệu môn loại: 373.18235/C460H 

Ký hiệu môn loại: 371.392/E202B 

Kho Đọc: VV.014315   

Kho lưu động: LDTN.028683-28684, LDTN.029550-29551 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043824-43825, TN.045238-45239   

Kho lưu động: LDTN.029567-29569 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045264-45265   

Kho lưu động: LDTN.029561-29563 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045260-45261   

Kho lưu động: LDTN.029573-29575 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045268-45269   

Kho Đọc: VV.014317   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. HOURST, BRUNO.  Học thế nào bây giờ? : Vận dụng 8 loại hình thông minh để giúp trẻ học tập tốt 
hơn / Bruno Hourst ; Minh họa: Jileme ; Nguyễn Khánh Trung dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 284tr. : minh 
họa ; 24cm  

7/.  Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục : Lý luận & thực tiễn / Trần Khánh Đức (ch.b.), Hồ Văn 
Thống, Phạm Như Nghệ.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 831tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 826-831  

8/.  Lắng nghe bằng cả trái tim : Kỹ năng lắng nghe tích cực / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 
91tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn sàng để thành công)  

9/.  Nếu một ngày mình không còn điểm tựa : Rèn luyện sự tự chủ cho cuộc sống của bản thân : Dùng 
cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 87tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ 
năng vững vàng, sẵn sàng để thành công)  

10/.  Ngôn ngữ cơ thể nói gì về chúng ta? : Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp : Dùng 
cho lứa tuổi học sinh phổ thông / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 79tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ 
năng vững vàng, sẵn sàng để thành công)  

11/. SANTINI, CÉLINE.  100 hoạt động Montessori lí thú tại nhà : Từ 0 - 12 tuổi : Sách Montessori bỏ 

        Tóm tắt: Giúp các em hiểu về ý nghĩa, giá trị của lời nói cảm ơn và xin lỗi; hướng dẫn cách nói 
lời cảm ơn hiệu quả, khi nào xin lỗi và những điều cần nhớ khi nhận lỗi và nói lời xin lỗi, thực hành lời 
xin lỗi...  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên, những bài tập và những ví dụ, giúp cha mẹ nhận ra và áp 
dụng để khơi gợi hứng thú học tập của con, vận dụng tất cả các loại hình thông minh ở trẻ để giúp con 
học tốt hơn  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận khoa học giáo dục và quản lý giáo dục; một số vấn đề giáo 
dục và quản lý giáo dục ở các cấp, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân; những kinh nghiệm 
quốc tế về phát triển giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các em cách phân biệt nghe và lắng nghe để làm chủ giao tiếp và học hỏi 
cũng như thành công. Mô phỏng quá trình lắng nghe, khái niệm kỹ năng lắng nghe, các cấp độ của 
lắng nghe để hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp giúp chúng ta có thể tạo 
ra sự liên kết, giải quyết xung đột hiệu quả, thấu hiểu và chia sẻ được với người đối diện, đồng thời lắng 
nghe được chính bản thân muốn gì, giúp hoàn thiện bản thân  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các em học sinh phổ thông rèn luyện sự tự chủ cho cuộc sống của bản 
thân: Hiểu được sự tự lập, tại sao cần rèn luyện tính tự lập, ý nghĩa của sự tự lập, bí quyết của sự tự lập, 
thực hành rèn luyện tư duy độc lập, học cách tự chăm sóc sức khoẻ tinh thần và sức khoẻ thể chất  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các em khái niệm và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể giúp các em 
hiểu về ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò rất quan trọng trong giao tiếp. Giúp người khác có thể hiểu những 
điều mà bản thân không nói ra, đạt hiệu qủa tối đa trong giao tiếp  

Ký hiệu môn loại: 373.0114/Đ556N 

Ký hiệu môn loại: 371.30281/H419T 

Ký hiệu môn loại: 370.1/KH401H 

Ký hiệu môn loại: 373.18235/L116N 

Ký hiệu môn loại: 373.0114/N259M 

Ký hiệu môn loại: 373.18235/NG454N 

Kho lưu động: LDTN.029579-29581 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045272-45273   

Kho Đọc: VV.014307 
Kho Mượn: MV.076421-76422 
Kho lưu động: LD.033675-33676   

Kho Đọc: VV.014296   

Kho lưu động: LDTN.029576-29578 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045270-45271   

Kho lưu động: LDTN.029570-29572 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045266-45267   

Kho lưu động: LDTN.029560 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045258-45259   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

túi / Céline Santini, Vendula Kachel ; Trần Kim Dung dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 191tr. ; 15cm. - (Nuôi 
dạy con theo phương pháp Montessori)  

12/. TRẦN THỊ TIỆP.  Giáo trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật / Trần Thị Tiệp (ch.b.), Hoàng Thị 
Nho, Trần Thị Minh Thành. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 207tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 199-206. - Thư mục: tr. 207  

13/. TRỊNH THỊ HÀ.  Dạy và học tiếng mẹ đẻ trong cấp tiểu học tại Việt Nam, Anh và Úc: Những tương 
đồng và khác biệt : Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hà, Nguyễn Thế Dương. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 262tr. : bảng ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học, Thư mục: tr. 248-262  

14/.  Tự do chính là kỷ luật tự giác : Kỹ năng tuân thủ nguyên tắc, luật lệ : Dùng cho lứa tuổi học sinh 
phổ thông / Lam Hồng b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 83tr. : minh họa ; 23cm. - (Kỹ năng vững vàng, sẵn 
sàng để thành công)  

1/. FOROOHAR, RANA.  Đừng trở nên xấu xa : Các gã trùm công nghệ đã phản bội nguyên tắc sáng 
lập của họ như thế nào = Don't be evil : How big tech betrayed its founding principles and all of us / 
Rana Foroohar ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 463tr. ; 21cm  

2/.  Phương tiện giao thông : 6-14. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 75tr. ; 27cm. - (STEAM for kids)  
        ĐTTS ghi: Học viện Khoa học và Công nghệ Happy Kids  

        Tóm tắt: Giới thiệu 100 hoạt động Montessori tại nhà về khám phá thiên nhiên, văn hóa và thế 
giới, cơ thể và 5 giác quan, hoạt động thực hành cuộc sống giúp trẻ em từ 0 - 12 tuổi phát triển khả 
năng tự lập, lòng tự tin, sự tập trung, trí sáng tạo...  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật; đánh giá, xây 
dựng kế hoạch can thiệp và giáo dục cá nhân; can thiệp sớm và hỗ trợ gia đình trẻ khuyết tật; can thiệp 
sớm và hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường mầm non; hoạt động hỗ trợ và can thiệp sớm đối với các nhóm trẻ 
khuyết tật  

        Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc xây dựng chương trình giáo dục tiếng mẹ đẻ; so 
sánh mục tiêu, yêu cầu giáo dục; ngữ liệu, nội dung giáo dục; phương pháp, việc đánh giá kết quả giáo 
dục được áp dụng trong Chương trình Tiếng Việt Tiểu học tại Việt Nam với Chương trình Giáo dục tiếng 
mẹ đẻ cấp Tiểu học tại Anh và Úc  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các em hiểu về kỉ luật tự giác, đặc điểm cơ bản của kỉ luật bản thân, 
những nguyên tắc kỷ luật bản thân; hướng dẫn cách rèn luyện để trở thành một người tự giác kỷ luật...  

        Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu về các doanh nghiệp công nghệ và truyền thông lớn đã 
quay lưng lại với những thước đo đạo đức nghề nghiệp, sử dụng lợi thế công nghệ của mình để tiếp tay 
hoặc nhúng tay vào những cuộc giao dịch, trao đổi bất chính  

        Tóm tắt: Khám phá các mô hình phương tiện giao thông thông qua các mô hình steam  

Ký hiệu môn loại: 371.392/M458T 

Ký hiệu môn loại: 371.90711/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 372.6/D112V 

Ký hiệu môn loại: 373.0114/T550D 

Ký hiệu môn loại: 384.330973/Đ556T 

Ký hiệu môn loại: 388/PH561T 

Kho Đọc: VN.049160 
Kho Mượn: MV.076415-76416   

Kho Đọc: VV.014309 
Kho Mượn: MV.076423-76424   

Kho Đọc: VN.049159 
Kho Mượn: MV.076413-76414   

Kho lưu động: LDTN.029564-29566 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045262-45263   

Kho Đọc: VN.049152   

Kho lưu động: LDTN.029554-29555 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045248-45249   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/.  Nàng tiên cá Vác-xa-va : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Agnieszka Frączek ; Minh họa: 
Magdalena Jukubowska ; Nguyễn Chí Thuật dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 20tr. : tranh màu ; 19cm. - (Tủ 
sách Truyền thuyết Ba Lan)(Những truyền thuyết không thể biết của Ba Lan)  

1/. HOÀNG ANH ĐỨC.  Readology: Đọc thế nào? : Không thể trì hoãn việc đọc : Một hướng dẫn nhỏ 
để giúp những người đọc sách luôn sẵn sàng / Hoàng Anh Đức ; Minh họa: Lộc Linh. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2022. - 143tr. : hình vẽ ; 18cm  
        Thư mục: tr. 134-143  

2/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG.  Xây dựng tủ sách gia đình : Cùng đọc để sống hạnh phúc và kiến tạo 
xã hội văn minh / Nguyễn Quốc Vương. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 451tr. : ảnh ; 
24cm  
        Thư mục: tr. 265-278. - Phụ lục: tr. 279-439  

1/. BRUNER, JEROME.  Những thế giới trong tâm trí / Jerome Bruner ; Hoàng Hưng dịch. - H. : Tri 
thức, 2022. - 334tr. ; 21cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm)  
        Tên sách tiếng Anh: Actual minds, possible worlds  

2/. DAMOUR, LISA.  7 bước chuyển tuổi dậy thì : Cha mẹ thấu hiểu con gái hạnh phúc / Lisa Damour ; 
Thu Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 375tr. ; 24cm  
        Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Untangled: Guiding teenage girls through the seven transitions 
into adulthood, Thư mục: tr. 354-356  

3/. GRANT, ADAM.  Dám nghĩ lại : Sức mạnh của việc biết mình không biết / Adam Grant ; Nguyễn 
Đức Nhật dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 335tr. : minh họa ; 24cm  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức và trải nghiệm thực tế của tác giả 
trong việc đọc và phương pháp rèn luyện thói quen, tạo hứng thú đọc sách cho trẻ  

        Tóm tắt: Đưa ra vai trò – ý nghĩa của việc đọc sách và tủ sách gia đình, cách thức xây dựng, 
vận hành cũng như phương pháp đọc sách cơ bản một cách khá chi tiết từ việc thiết kế giá sách đến 
lựa chọn sách trong gia đình, đặc biệt là cách đọc sách cùng con thế nào để giúp trẻ hứng thú với 
sách, hay cách "chữa bệnh buồn ngủ" của người lớn khi mới làm quen với việc đọc sách  

        Tóm tắt: Giới thiệu hai phương thức tư duy (tư duy hệ hình hay logic, khoa học và tư duy tự sự), 
nhấn mạnh vai trò của tâm trí, đặc biệt là tâm trí quan nghiệm đối với thế giới thực tại; từ đó đề cao 
chức năng nhận thức thế giới của các bộ môn nghệ thuật trong nhà trường với phương thức "tự sự" sinh 
động thay cho lí lẽ logic, giúp học sinh khơi gợi khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình trong 
mỗi tác phẩm nghệ thuật  

        Tóm tắt: Hướng dẫn 7 bước chuyển tuổi dạy thì và đưa ra những lời khuyên chân thực, giúp các 
bậc cha mẹ thấu hiểu con gái mình về cách trò chuyện cùng con gái họ với những vấn đề quan trọng 
theo cách mà các con mong muốn được lắng nghe để bố mẹ thấu hiểu con gái mình hơn và có cuộc 
sống hạnh phúc: Xa rời thời thơ ấu, gia nhập nhóm bạn mới, kiểm soát cảm xúc, đương đầu với quyền 
hành người lớn, hoạch định tương lai, bước vào thế giới lãng mạn, chăm sóc bản thân  

Ký hiệu môn loại: 398.209438/N106T 

Ký hiệu môn loại: 028.9/R200Đ 

Ký hiệu môn loại: 028/X126D 

Ký hiệu môn loại: 153.3/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 155.51/B112B 

Kho lưu động: LDTN.029528-29529 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045210-45211   

Kho lưu động: LDTN.029585-29587 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045242-45243   

Kho Đọc: VV.014283 
Kho Mượn: MV.076399, MV.076401   

Kho Đọc: VN.049142   

Kho Đọc: VV.014285   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Tên sách tiếng Anh: Think again : The power of knowing what you don't know 

4/. MANDINO, OG.  Học viện thành công : Bí mật từ 50 bậc thầy trên thế giới = University of success : 
The greatest self-help author in the world presents / Og Mandino ; Dịch: Tiêu Tiểu Long, Trương Ánh 
Nguyên. - H. : Dân trí, 2022. - 759tr. ; 24cm  

5/. MILLS, SARA.  Michel Foucault / Sara Mills ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - H. : Dân trí, 2021. - 319tr. ; 
24cm  

6/.  Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Giáo dục công dân / 
Dương Thị Thúy Nga (ch.b), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà.... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 92tr. ; 
24cm  

7/. PHẠM VĂN CHUNG.  Khả thể của một đức học Nho giáo trong sách Tứ thư / Phạm Văn Chung. - 
H. : Tri thức, 2022. - 455tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 451-455  

8/. SOUUN TAKEDA.  Đừng thêm điều kiện cho hạnh phúc / Souun Takeda ; Nhóm Nomudas dịch. - 
H. : Phụ nữ, 2022. - 210tr. : tranh vẽ ; 21cm  

        Tóm tắt: Sự đan xen giữa nghiên cứu và kể chuyện cho chúng ta thêm sức mạnh trí tuệ lẫn 
cảm xúc để luôn giữ sự tò mò và hoài nghi cần thiết về thế giới, mở ra con đường dẫn đến sự vượt trội 
trong công việc và sự thông tuệ trong đời sống nhờ việc tái tư duy cá nhân, tái tư duy liên cá nhân và tái 
tư duy tập thể  

        Tóm tắt: Gồm những bài học hướng dẫn bạn cách định hình bản thân, đọc vị các nguyên nhân 
dẫn đến thất bại và tận dụng khả năng nắm lấy cơ hội; biết cách biến suy nghĩ thành hiện thực, sử 
dụng sức mạnh để thay đổi cuộc sống; loại bỏ các thói quen xấu, thiết lập cách làm việc hiệu quả, gia 
tăng giá trị bản thân; làm chủ cuộc đời, sống chung với căng thẳng, tự mang may mắn và cơ hội đến 
cho bản thân; cách giữ lửa thành công qua các bài học về tận hưởng mọi điều tốt đẹp của cuộc đời, 
chuẩn bị một tâm hồn đủ đầy và biết cách vực dậy sau thất bại  

        Tóm tắt: Cuốn sách là một định hướng dẫn nhập mới mẻ về những tư tưởng có ảnh hưởng nhất 
của Foucault, về bối cảnh của chúng và cách thức mà nhiều nhà phê bình đã sử dụng chúng. Khảo xét 
những khái niệm khóa như quyền lực, diễn ngôn, tri thức, tính dục, chủ thể tính và chứng điên, Sara 
Mills hướng đạo dẫn dắt người đọc xuyên qua khung tư tưởng lý thuyết của Foucault, thứ đã tạo nền 
cho rất nhiều ngành học hiện nay.  

        Tóm tắt: Cuốn sách Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn 
Vật lí được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh về tài liệu ôn luyện. Nội dung sách gồm ba 
phần: Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề; Phần 2: Một số đề tham khảo; Phần 3: Đáp án  

        Tóm tắt: Trình bày những cơ sở tinh thần - tư tưởng của quan niệm Nho giáo về đức trong sách 
Tứ thư; quan niệm chung về đức; những đức cụ thể cơ bản của quân tử; tư tưởng về đạo đức; vấn đề 
tính thống nhất, tính hệ thống và tính chỉnh thể của đức; chức năng, vai trò, nguồn gốc của đức; tu 
dương đức  

        Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp chuyển tiêu cực thành tích cực giúp cuộc sống của mọi 
người xung quanh trở nên hạnh phúc: dừng việc thêm điều kiện cho hạnh phúc; trở thành người luôn có 
tâm trạng tốt; đừng giao phó cảm xúc cho người khác; giữ gìn để mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ...  

Ký hiệu môn loại: 153.42/D104N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/H419V 

Ký hiệu môn loại: 194/M302E 

Ký hiệu môn loại: 170.76/Ô464L 

Ký hiệu môn loại: 181.112/KH100T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ556T 

Kho Đọc: VV.014287   

Kho Đọc: VV.014284   

Kho Đọc: VV.014290   

Kho Đọc: VV.014288 
Kho Mượn: MV.076403-76404   

Kho Đọc: VN.049140   

Kho Đọc: VN.049144 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 27 

 - Thư mục thông báo sách mới 

9/. WHITEHEAD, ALFRED NORTH.  Những phương thức tư duy  = Modes of thought / Alfred North 
Whitehead ; Dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên, Đinh Thái Xuân Huy ; Mai Sơn h.đ.. - H. : Tri thức, 2022. - 303tr. 
; 20cm. - (Tủ sách Khai phóng)  

10/. YAMAMOTO NORIAKI.  Thói quen quyết định tốc độ công việc / Yamamoto Noriaki ; Nhóm 
Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195tr. ; 23cm  

11/. YUUKI YOSHIYAMA.  77 thói quen làm việc hiệu qủa : Nghệ thuật chuẩn bị và sắp xếp công việc 
/ Yuuki Yoshiyama ; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ, 2022. - 258tr. : minh họa ; 23cm  

        Tóm tắt: Tập hợp sáu bài giảng của nhà triết học người Anh Alfred North Whitehead, dẫn nhập 
súc tích tư tưởng của ông với những phác họa đơn giản về siêu hình học và vũ trụ luận  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin để thực hành thói quen cá nhân và thói quen xã hội cần có 
để quyết định tốc độ công việc: Thói quen trong môi trường làm việc, trong cuộc sống thường ngày, 
trong cách suy nghĩ, thái độ làm việc, quản lý lịch làm việc, chiến lược tiến hành công việc, phát triển 
bản thân và trong giao tiếp  

        Tóm tắt: Giới thiệu 77 thói quen làm việc hiệu quả giúp bạn có thêm những kỹ năng cần thiết 
để phát triển tư duy và hoàn thành tốt công việc: Nghệ thuật quản lý thời gian hiệu quả, tăng tốc công 
việc, triển khai dự án hiệu quả, thúc đẩy động lực làm việc, nâng cao năng lực tư duy và nghệ thuật sử 
dụng công cụ hiệu quả  

Ký hiệu môn loại: 192/NH556P 

Ký hiệu môn loại: 158/TH428Q 

Ký hiệu môn loại: 158/B112M 

Kho Mượn: MV.076400, MV.076402 
Kho lưu động: LD.033671-33672   

Kho Đọc: VN.049141   

Kho Đọc: VV.014289 
Kho Mượn: MV.076405-76406 
Kho lưu động: LD.033673-33674   

Kho Đọc: VV.014291   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


